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cj~ ờ i n ổ i dciu

K
ề  từ  năm 1971, bộ  sách “Cây gỗ  rừ ng miề n Bắ c Việ t N a m ”, sau đổ i 

thành Cây gỗ  rừ ng Việ t N a m ” ra đờ i, nhóm cây thăn gỗ  trong các 

loạ i hìnli rừ ng nư ớ c ta vẫ n là đôi tư ợ ng đư ợ c nhiề u nhà khoa họ c, các nhà 

sán xuât kinh doanh, các ngư ờ i làm nghề  rừ ng quan tâm, tìm hiể u và kliả o 

cứ u. Đó là vì bộ  sách đã đáp ứ ng đư ợ c mụ c đích đề  ra từ  đầ u là phụ c vụ  

... Cac đông chí làm nghê rừ ng, nhấ t là các đồ ng chí cán bộ , công nhân 

làm công tác bả o vệ , tu bổ ’ cả i tạ o và điề u tra rừ ng”. (Nguyễ n Tạ o trong lờ i 
giớ i thiệ u “Cây gỗ  rừ ng miề n Bắ c Việ t N am ” tậ p 1).

Bộ  sách không nhữ ng đư ợ c các nhà thự c vậ t họ c củ a V iệ n  Đ i ề u  t r a  

q u ỉ  h o ạ c h  r ừ n g  khở i xư ớ ng, trự c tiế p tham gia viế t, mà còn đư ợ c nhiề u 

nhà Phân loạ i họ c trong nư ớ c đóng góp, đặ c biệ t “T r u n g  tâ m  k h o a  h ọ c  

t ự  n h iê n  v à  cô n g  n g h ệ  qu ố c  g i a ” thuộ c “Việ n S in h  th á i  và  tà i  n g u yên  

s in h  v ậ t ”. Hơ n nữ a, nó đã đư ợ c dịch ra tiêng Anh trong khuôn khổ  hợ p 

tác giữ a “Việ n Điề u tra qui hoạ ch rừ ng”, vớ i “Tổ  chứ c Hợ p tác quố c t ế  
N hậ t B ả n” (JICA: hỗ  trợ  tài chính).

N hư  vậ y, cây rừ ng, đặ c biệ t nhóm cây gỗ  laủ ii có vai trò rấ t lớ n về  

ìnạ t họ c thuạ t (tư  định loạ i, xác định kiêu rừ ng, tlìả ììi thiic vậ t đèn Hgliièii 

cư u vê môi trư ờ ng, sinh quyên) và kinh tê (sả n Xiiăt, chế  biế n, xuấ t nhậ p 
khâu và đóng góp quyêt định để n cliỉ sô GDP) cử ci nư ớ c ta.

Sau trên 30 năm nghiên cứ u, bổ  sung củ a nhiề u nhà khoa họ c thuộ c 

các trư ờ ng Đạ i họ c, Việ n nghiên cứ u, nhiề u loài cây gỗ  trong rừ ng đã đư ợ c 

p h á t hiệ n thêm, đặ c biệ t việ c nhậ p nộ i nhiề u loài cây gỗ  có giá  trị  kinh t ế  

cao (cây ăn quả , cây làm cả nh, cây phụ c vụ  trồ ng rừ ng), nhóm cây gỗ  ngày 

càng phong phú, đa dạ ng và phát huy mọ i g iá  trị to lớ n.

Ngư ợ c lụ i, nỉuêu năm gân dây, do lỉhai hoang làm rẫ y, khai thác gỗ  
bư a bai dân đèn diệ n tích rừ ng dẩ n bị thu hẹ p, nhiề u loài cây gỗ  có nguy 
ca bị hủ y diệ t.

Đe gu t đư ợ c tinh bèn vữ ng cúữ  rừ ìig, việ c kiẽ ììi kê lạ i các loài cây gỗ

-  thành viên chủ  yế u củ a rừ ng Việ t Nam, cầ n phả i đư ợ c đ ặ t  ra đ ể  đánh giá  

đúng mứ c độ  phong phú và giá trị  sử  dụ ng, nliằ m bả o tồ n và tôn tạ o lạ i 

các khu rừ ng có giá trị củ a nư ớ c ta. Cuố n “Tài n gu yên  câ y  g ỗ  V iệ t  N a m ” 

hy vọ ng sẽ  góp mộ t phầ n cho công việ c này. Tác giả  (thành viên khở i thả o 

bộ  sách “C ây  g ỗ  r ừ n g  V iệ t  N a m ”) đã sấ p xế p các loài cây gỗ  theo các họ
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thự c vậ t trong mộ t hệ  thố ng sinh đư ợ c nhiề u nhà khoa họ c trong nư ớ c 

đang sử  dụ ng, vớ i mụ c đích phụ c vụ  họ c tậ p ngoài trờ i cho các họ c sinh 

chuyề n nghiệ p, sinh viên đạ i họ c (theo các bài giáng lý thuyế t) và các nhà 

nghiên cứ u (các Vư ờ n quố c gia, các Khu bả o tồ n thiên nhiên đề u sắ p xế p 

cây cỏ  theo hệ  thố ng tiế n hóa), đặ c biệ t các cán bộ  quả n lý, bả o vệ  và điề u  

tra rừ ng.

Mỗ i mộ t loài cây, tác giả  sẽ  trình bày theo thứ  tự  mô tả  các cơ  quan 

sinh dư ỡ ng, sinh sả n, ghi chép sự  pliân bố , dặ c tính sinh thái và công 

dụ ng. Mỗ i loài đề u có hình vẽ  và bổ  sung mộ t số  ánh màu phụ c vụ  cho 

việ c tra cứ u d ễ  dàng.

Cây gỗ  là nhóm cây ĩiế t sứ c đa dạ ng, phong phú và nhiề u biên đổ i, 

do đó việ c giớ i thiệ u thậ t kỹ  và đ ầ y đủ  về  mọ i mặ t là công việ c củ a nhiề u 

nhà khoa họ c và trong nhiề u năm nữ a. Các thiế u sót trong cuôn sách này 

hoàn toàn khó tránh khỏ i. Chúng tôi mong nhậ n đư ợ c nhiề u đóng góp củ a 

độ c g iả  đ ể  hoàn chỉnh hơ n cho việ c in lầ n sau.
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PHẨ N MỘ T

Phác thả o về  tài nguyên 

cây gỗ  Việ t Nam

C
ây thân  gỗ  mọ c th ẳ ng  (nhóm thự c vậ t 
tự  dư ỡ ng, độ c lậ p về  m ặ t cơ  giđi) luôn 
có tư  cách là nhữ ng sinh vậ t “lậ p quầ n” 

(édiíìcateur) để  kiế n tạ o ra  các quầ n xã thự c 
vậ t đa dạ ng về  tể  thành  và cấ u trúc. Từ  các 
loài cây gỗ  tiên phong trên  các diệ n tích đấ t 
nhấ t định sẽ  tạ o dự ng lên mộ t môi trư ờ ng thích 
hợ p lôi kéo các loài cây “tùy tùng” và cây “ngẫ u 
nhiên” đế n cùng sông, xây dự ng nên nhữ ng 
sinh cả nh rừ ng (biotope) sau mộ t thờ i gian dài 
chọ n lọ c tự  nhiên. Nhữ ng cánh rừ ng nhiề u tầ ng 
phiên đó trở  thành  nơ i ngụ  cư  lý tư ở ng cho các 
loài độ ng vậ t, từ  đó hình thành  ra các Biom 
(Quầ n xã sinh vậ t).

Con ngư ờ i nguyên thủ y cũng sinh ra và 
kiế m số ng đầ u tiên trong các cánh rừ ng già và 
từ  đó dầ n mở  rộ ng khu vự c tìm  kiế m thứ c ăn 
qua các đồ i núi để  lan tràn  xuố hg dọ c theo các 
con sông vùng đồ ng bằ ng phì nhiêu.

Trong sự  phát triể n  lâu dài củ a toàn bộ  
hành tinh, vào thờ i đạ i Trung sinh (Mesozoic) 
cách đây trên  100 triệ u năm, Sinh giớ i đã có 
mộ t bư ớ c tiế n hóa quyế t định, dó là sự  ra  đờ i 
củ a độ ng vậ t có vú và thự c vậ t hạ t k ín , hai 
nguồ n tài nguyên lớ n nh ấ t cho con ngư ờ i đư ợ c 
sinh ra  sau này (con ngư ờ i chỉ xuấ t hiệ n vào 
cuôi Đạ i tân  sinh - Cenozoic). Con ngư ờ i ngay 
từ  lúc bư ớ c ra  khỏ i cầ m thú, đã thu lư ợ m các 
sả n phẩ m tài nguyên trên các cây gỗ  lớ n trong 
rừ ng. Cây gỗ  đặ c biệ t cây gỗ  trong ngành thự c 
v ậ t h ạ t kín cũng trả i qua quá trình  tiế n hóa, 
thích nghi vớ i môi trư ờ ng sông luôn biế n độ ng 
để  đa dạ ng hóa, mang nhiề u đặ c tính quí, phụ c 
vụ  lợ i ích củ a cuộ c sông con ngư ờ i. Mố i quan 
hệ  giữ a con ngư ờ i vớ i cây cỏ , mà nguyên thủ y

từ  các loài cây gỗ  đã đư ợ c th iế t lậ p và ngày 
càng có nhiề u ràng buộ c phứ c tạ p.

ơ  Việ t Nam, tài nguyên cây gỗ  lớ n nhấ t 
tậ p trung vào hai ngành thự c vậ t tiế n hóa nhấ t: 
Ngành thự c vậ t hạ t trầ n (còn gọ i là Ngành 
Thông : Pinophyta) và Ngành thự c vậ t hạ t kín 
(còn gọ i là Ngành Ngọ c Lan: Magnoliophyta) 
hiệ n nay chiêm hầ u hế t các diệ n tích đấ t rừ ng 
tự  nhiên và gây trồ ng.

Các loài cây gỗ  trong ngành Thự c vậ t hạ t 
trầ n  đư ợ c các nhà kinh doanh, làm nghề  rừ ng 
gọ i là “Nhóm gỗ  mề m” hay nhóm “cây lá kim”; 
còn cây gỗ  trong ngành Thự c vậ t h ạ t kín đư ợ c 
gọ i là “nhóm gỗ  cứ ng” hay nhóm “cây lá rộ ng”.

Nhìn chung tài nguyên gỗ  trong các loạ i 
hình rừ ng đề u có xu hư ớ ng giả m sút và tiế n tớ i 
sa mạ c hóa nhiề u vùng đấ t rộ ng lớ n. Riêng 
khu vự c châu Á -  Thái Bình Dư ơ ng (ESCAP) 
hiệ n nay chỉ còn 2 nư ớ c có tỷ  lệ  rừ ng lớ n nh ấ t 
là đả o Salomon (93%) và Papua Tân Ghi nê 
(85%), còn lạ i 10 trong 29 nư ớ c, tỷ  lệ  rừ ng chỉ 
còn trong phạ m vi 50% và 4 nư ớ c có tỷ  lệ  rừ ng 
th ấ p  nhấ t, ít hơ n 5% (Afganistan, Pakistan, 
Maldiva và Vanuatu). Tổ ng diệ n tích rừ ng củ a 
khu vự c này chỉ còn có 658 triệ u Ha, phân bô 
không đồ ng đề u ở  các nư ớ c: Nhìn chung về  
m ặ t tài nguyên cây gỗ , tấ t cả  các nư ớ c ESCAP 
đề u đang ở  trong trạ ng thái bị phá hoạ i nghiêm 
trọ ng, dẫ n đế n sự  m ấ t dầ n tính  đa dạ ng và 
giả m sút trữ  lư ợ ng gỗ .

Rừ ng Việ t Nam, theo thông kê củ a Ban 
chỉ đạ o kiể m kê rừ ng tự  nhiên Trung ư ơ ng 
(tháng 3 năm  1993), diệ n tích rừ ng tự  nhiên 
chỉ chiêm 43% phân chia ra  như  sau (không 
đồ ng đề u cho các vùng lũ thư ờ ng).
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- Tây Nguyên chiế m : 39,35%

- Duyên hả i miề n Trung : 18,08%

- Khu Bổ n cũ : 16,53%

- Khu Trung tâm  : 7,9%

- Khu Đông Bắ c : 6,01%

- Khu Tây Bắ c : 5,57%

- Miề n Đông Nam Bộ  : 5,29%

- Đồ ng bằ ng sông Cử u Long : 0,90%

- Đồ ng bằ ng sông Hồ ng : 0,26%

Cùng vớ i diệ n tích rừ ng đã thông kê, trữ
gỗ  toàn quố c là 657.3S3.700 m3, trong

- Tây Nguyên chiế m : 44,01^

- Duvên hả i miề n Trung : 20.09^

- Khu Bôn cũ : 17,9Src

- Khu Trung tâm  : 8,49*7

- Khu Đông Bắ c : 3.29^

- Khu Tây Bắ c : 2,79rr

- Miề n Đông Nam Bộ  : 2,S9rc

- Đồ ng bằ ng sông Cử u Long : 0,36^

- Đồ ng bằ ng sông Hồ ng : 0,04%

Trong quá trình sử  dụ ng gỗ , các nhà kinh
doanh luôn quan tâm  đế n các đặ c tính  cơ  họ c
-  vậ t lý và các đặ c điể m về  th ẩ m  mỹ , trong đó 
đặ c biệ t chú trọ ng đế n chỉ tiêu “Tỷ  trọ ng”. Tỷ  
trọ ng càng lớ n th ì gỗ  càng tôt và dư ợ c đo ở  
trạ ng  thái gỗ  còn độ  ẩ m 15%, đư ợ c chia thành 
các bậ c sau :

- Gỗ  th ậ t nặ ng : Tỷ  trọ ng từ  0,95 -  1,40

- Gỗ  n ặ ng : Tỷ  trọ ng từ  0,80 -  0,95

- Gỗ  nặ ng trung bình :
Tỷ  trọ ng từ  0,65 -  0,80

- Gỗ  nhẹ  trung bình :
Tỷ  trọ ng từ  0,50 -  0,65

- Gỗ  nhẹ  : Tỷ  trọ ng từ  0.20 -  0,50

- Gỗ  th ậ t nhẹ  : Tỷ  trọ ng từ  0,04 -  0,20

(loạ i gỗ  nhẹ  nh ấ t th ế  giớ i là gỗ  củ a cây 
Balsa loài trong chi Tai thỏ  : (Ochroma) có tỷ  
trọ ng 0,12 và loạ i gỗ  nặ ng nhấ t gọ i là “gỗ  thép” 
ở  Nam Mỹ  (Krugiodendron íerreum), tỷ  trọ ng 

đế n 1,30).

Ngoài tỷ  trọ ng, các đặ c tính vậ t lý khác 
củ a gỗ  cũng đư ợ c quan tâm  n h ư : sứ c rắ n , sứ c 
nén dọ c thớ , sứ c kéo ngang thớ , sứ c oằ n, sứ c 
chịu đậ p...

Tuy nhiên vớ i công nghệ  chế  biế n gỗ  
hiệ n đạ i, việ c sử  dụ ng gỗ  không chỉ dùng 
nguyên cả  tấ m, khôi như  trư ớ c kia mà vớ i việ c 
cắ t lạ ng, ngâm tẩ m  và dùng hóa chấ t, các loài 
gỗ  đề u dư ợ c sử  dụ ng r ấ t  đa dạ ng và có lợ i ích 
lý tư ở ng.

Theo thông kê sơ  bộ  củ a các nhà khoa 
họ c Việ t Nam, chỉ riêng nhóm Thự c v ậ t bậ c 
cao có mạ ch (trong đó hai Ngành Thông và 
Ngành Ngọ c Lan chiế m đa sô") thì có khoả ng 
trên 12.000 loài. Trong hệ  thự c vậ t này, nhóm 
cây thân gỗ  có đế n 2.500 loài (*), phân bố  hoặ c 
trong các họ  thự c vậ t lớ n như  họ  Cà phê 
(Rubiaceae), họ  Thàu dàu (Euphorbiaceae), họ  
Đậ u (Fabaceae)... hoặ c trong các họ  tuy số  loài 
ít như ng sô" cá thế  r ấ t  lớ n, tạ o nên các kiể u 
thả m  thự c vậ t tố i ư u như  các loài trong họ  Dầ u 
(Dipteroearpaceae), họ  Long não (Lauraceae), 
họ  Xoan (M eliaceae ). họ  Đư đc 
(Rhizophoraceae)...

Trong ngành Thự c vậ t h ạ t trầ n , các họ  
như  họ  Kim siao I Podocarpaceae), họ  Thông 
(Pinaceae), họ  Hoàng đàn (Cupressaceae) đề u 
có các loài cho gỗ  quí, vân đẹ p, hư ơ ng thơ m, 
r ấ t bề n (không bị môi mọ t, mụ c), lạ i dễ  gia 
công chê biế n. Nhiề u loài mọ c thành  các quầ n 
thụ  thuầ n loạ i vùng núi cao, khí hậ u thiên về  
Á nhiệ t đớ i.

Ngành thự c vậ t h ạ t kín, có nhiề u họ  
đư ợ c các nhà Lâm họ c, các nhà kinh doanh, 
chế  biế n quan tâm. Ví dụ  như  :

- Họ  Ngọ c Lan (Magnoliaceae) chỉ có 5 
chi và trên  25 loài, đề u cho gỗ  mề m mạ i, vân 
gỗ  đẹ p, có hư ơ ng thơ m, ít bị môl mọ t. Mộ t sô 
loài đã đư ợ c gây trồ ng rộ ng rãi cho sả n lư ợ ng 
gỗ  lớ n, phụ c vụ  kinh t ế  cao. Đa sô" các loài cây 
trong họ  này đề u phân bô' ở  vùng núi cao miề n 
Bắ c Việ t Nam.

- Họ  Bồ  Đề  (Styracaceae) có 4 chi và trên 
10 loài cho gỗ  nhẹ , dễ  chế  biế n, khá bề n và 
đư ợ c sử  dụ ng rộ ng rãi trong công nghiệ p chế  
biế n, các loài trong họ  này đề u mọ c rộ ng rãi 
từ  vùng trung du đế n vùng núi cao củ a các tỉnh 
miề n Bắ c và miề n Trung. Mộ t số  loài đã đư ợ c 
gây trồ ng thành rừ ng thuầ n loạ i cho năng suấ t 
cao, do mọ c nhanh.

(*) Kể  cả  các loài cây gỗ  nhậ p nộ i có giá trị kinh tế  
cao.



- Họ  Sồ i giẻ  (Fagaceae) chỉ có 5 chi và 
100 loài hoàn toàn là cây gỗ  lớ n, gỗ  khá nặ ng, 
cứ ng, dùng r ấ t  phổ  biế n trong xây dự ng, làm 
cầ u phà, đóng tàu thuyề n và các sả n phẩ m  
công nghiệ p. Đây là mộ t họ  đặ c trư ng cho khí 
hậ u ẩ m ư ớ t, m át lạ nh vùng núi cao miề n Bắ c 
và Nam trung bộ .

- Các họ  như  Họ  Bồ  hòn (Sapindaceae), 
họ  Xoan (Meliaceae), họ  Đậ u (Fabaceae) cũng 
có r ấ t nhiề u chi, loài đề u là cây gỗ  lớ n, cho gỗ  
có vân đẹ p, nặ ng, bề n r ấ t  thông dụ ng trong 
đờ i sông nhân dân như  đóng đồ  đạ c trong gia 
đình, làm nhà, làm  đồ  mỹ  nghệ ... Nhiề u loài 
trong họ  này đang trở  thành loài quí hiế m cầ n 
bả o vệ  và phát triể n. Đa số  các họ  kể  trên  đặ c 
trư ng cho rừ ng rậ m ẩ m thư ờ ng xanh mư a mùa 
nhiệ t đớ i từ  Bắ c vào Nam.

- Họ  Dầ u (Dipterocarpaceae) chỉ có 7 chi 
và 45 loài, cùng vớ i họ  Đư ớ c (Rhizophoraceae) 
có 5 chi và 9 loài, đề u là nhữ ng cây gỗ  lớ n, đặ c 
trư ng cho các loạ i hình rừ ng (từ  ngậ p mặ n đế n 
rừ ng khộ p vùng núi) các tỉnh  phía Nam Việ t 
Nam. Các loài đặ c trư ng đề u có sỗ ” cá th ể  lớ n, 
làm thành  các rừ ng đặ c biệ t cho các vùng khí 
hậ u đấ t đai khắ c nghiệ t. Đặ c biệ t họ  Đư ớ c cùng 
vớ i các loài trong họ  cỏ  roi ngự a (Verbenaceae), 
họ  B ầ n  (S o n n e ra t ia c e a e ) , họ  M ắ m  
(Avicenniaceae) tạ o thành  các kiể u rừ ng ngậ p 
m ặ n ven biể n khá  dộ c đáo củ a nư ớ c ta.

Các họ  có số  chi loài lớ n như  họ  Thàu 
dàu (Euphorbiaceae), họ  Dâu tầ m  (Moraceae), 
họ  Long não (Lauraceae) họ  Cà phê (Rubiaceae) 
cũng có số  tỷ  lệ  cây gỗ  khá cao, từ  gỗ  mề m, 
nhẹ  đế n gỗ  quí cứ ng, nặ ng, không bị mố i mọ t, 
và dễ  chế  biế n, gia công. Chúng đặ c trư ng cho 
các kiể u rừ ng th ứ  sinh nhiệ t đớ i vùng đồ i núi 
th ấ p  lên núi cao, đôi khi là cây tiên phong, ư a 
sáng mọ c nhanh có sả n lư ợ ng gỗ  lớ n, r ấ t  quí 
cho sả n xuấ t công nghiệ p chế  biế n.

Hiệ n nay vớ i công nghệ  chế  biế n và 
hiệ n đạ i, các loài cây gỗ  từ  nhỏ  đế n lớ n, từ  gỗ  
mề m, nhẹ , màu nh ạ t đế n gỗ  cứ ng, nặ ng, màu 
sắ c đậ m  đề u đư ợ c xử  lý ngâm  tẩ m , gia công 
tót, nên giá tr ị  sử  dụ ng ngày càng đư ợ c nâng 
cao tạ o ra  nhiề u sả n phẩ m  quí và đẹ p. Tuy 
nhiên, theo các tiêu chuẩ n tự  nhiên về  màu 
sắ c, hư ơ ng vị, tỷ  trọ ng, sứ c chịu đự ng, độ  bề n, 
mà các loài cây gỗ  Việ t Nam đư ợ c phân ra 
làm  8 nhóm  :

- Nhóm I : Nhóm gỗ  quí nổ i tiế ng trên  
th ị  trư ờ ng (trong nư ớ c và quố c tế ), có vân đẹ p, 
màu sắ c óng ánh, bề n và có hư ơ ng thơ m  như  
Lát hoa, Cẩ m lai, Gụ ...

- Nhóm II : Nhóm gỗ  nặ ng, cứ ng bao 
gồ m các loài có tỷ  trọ ng lớ n, sứ c chịu lự c cao, 
như  Đinh, Lim, Nghiế n, Táu, sế n ...

- Nhóm III : Nhóm gỗ  nặ ng như ng mề m 
hơ n, sứ c bề n cao, độ  dẻ o dai lở n, sứ c chịu lự c 
cao như  Sao đen, Chò chỉ, Huỷ nh...

- Nhóm IV : Nhóm gỗ  có màu tự  nhiên, 
thớ  mịn, tư ơ ng đố i bề n, dễ  gia công chế  biế n, 
như  Gộ i, Mỡ , Re...

- Nhóm V : Nhóm gỗ  trung bình, có tỷ  
trọ ng trung bình, dùng rộ ng rãi trong xây dự ng, 
đóng đồ  đạ c như  sồ i giẻ , Tràm, Thông...

- Nhóm VI : Nhỏ m gỗ  nhẹ , sứ c chịu đự ng 
kém, dễ  bị môi mọ t, dễ  chế  biế n như  Ràng 
ràng, Kháo, Chẹ o...

- Nhóm VII : Nhóm gỗ  nhẹ , sứ c chịu lự c 
kém, sứ c chông mố i mọ t th ấ p  như  Côm, sổ , 
Ngát, Vạ ng...

- Nhóm VIII : Nhóm gỗ  r ấ t nhẹ , sứ c chịu 
lự c r ấ t kém, khả  năng bị mỗ ì mọ t cao như  
Sung, Cơ i, Ba bét, Ba soi...

Bả ng phân loạ i tạ m  thờ i các nhóm gỗ  
đang đư ợ c các nhà khoa họ c Lâm nghiệ p 
nghiên cứ u, đóng góp dể  chóng có sự  sắ p xế p 
chuẩ n hóa.

Tuy nhiên, cây gỗ  về  m ặ t tà i nguyên 
không chỉ cung câp gỗ  cho nhu cầ u xây dự ng, 
đóng đồ , làm các công trình  công nghiệ p mà 
nhiề u loài cây ngoài việ c cho gỗ  còn đóng góp 
cho loài ngư ờ i sử  dụ ng nhiề u sả n phẩ m  quí 
chứ a trong các cơ  quan củ a cây.

Trư ớ c hế t, mộ t số  loài cây thân  gỗ  có 
khả  năng làm thuố c, như  nhiề u loài trong họ  
Trúc đào (Apocynaceae), họ  Đậ u (Fabaceae), 
họ  Viễ n chí (Polygalaceae), họ  Mùng quân 
(Flacourtiaceae), họ  Ngũ gia bì (Araliaceae), 
ho Cà phê (Rubiaceae), họ  Cam (Rutaceae), họ  
Hoàng liên (Berberidaceae)... Các bài thuổ c 
dân gian sử  dụ ng vỏ  rễ , vỏ  thân, cành lá, hoa, 
quả  làm thuôc đã có mộ t lịch sử  sử  dụ ng lâu 
đờ i, do đó sự  thông kê cho h ế t các cây gỗ  làm 
thuố c còn nhiề u khó khăn.

Song song vớ i tài nguyên làm thuố c, các 
cây thân  gỗ  có th ể  cho các sả n phẩ m  bồ i bổ
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chấ t dinh dư ỡ ng cho con ngư ờ i như  cho bộ t, 
cho đư ờ ng, cho dầ u, mỡ , cho nư ớ c giả i khát... 
Các quả , h ạ t củ a các loài trong họ  sồ i giẻ  
(Fagaceae), họ  Cau (Arecaceae) (kể  cả  thân  
cây) có khả  năng cho lư ợ ng tinh  bộ t lớ n, thay 
th ế  cho cả  các loạ i làm lư ơ ng thự c thân cỏ  (lúa, 
ngô, kê, sắ n, các loạ i khoai...), đôi khi còn cho 
hư ơ ng vị hấ p dẫ n hơ n. Các loài cây cho bộ t 
này có th ể  chuyể n hóa thành  đư ờ ng và từ  đó 
lên men cho rư ợ u.

Cây cho quả  ăn để  bồ i bổ  sứ c khỏ e, hoặ c 
cho nư ớ c giả i khát cũng có rấ t nhiề u loài thân 
gỗ , đáng kể  nh ấ t là các loài trong chi cam (Cit
rus) củ a họ  Cam (Rutaceae), họ  Hồ ng xiêm 
(Sapotaceae), họ  Bò hòn (Sapindaceae), họ  Đào 
lộ n hộ t (Anacardiaceae), họ  Bứ a ( Clusiaceae), 
họ  Chua me đ ấ t (O xalidaceae), họ  Sim 
(Myrtaceae), Họ  Dâu tằ m  « Moraceae), họ  Na 
(Annonaceae), đặ c biệ t các loài cây thân gỗ  
cho lá, hoa, quả  làm nư ớ c uồ ng có chấ t kích 
thích như  lá cây Chè (họ  Chè: Theaceae), lá 
cây Nhự a ruồ i (Ilex), h ạ t cây Cà phê (họ  Cà 
phê : Rubiaceae), h ạ t cây Ca cao, cây Côla (họ  
Trôm : Sterculiaceae), vỏ  thân  các loài trong 
chi Quế , Xá xị (họ  Long não : Lauraceae)...

Ngoài các loài cây làm  thuôc, làm  thự c 
phẩ m, các sả n phẩ m  củ a cây gỗ  còn cung cấ p 
cho con ngư ờ i nhiề u cách sử  dụ ng khác nhau.

Các ông dẫ n nhự a luyệ n và các mô dự  
trữ  trong cây cho ra  r ấ t  nhiề u sả n phẩ m  độ c 
đáo, đặ c biệ t các loạ i dầ u thơ m. Đây là các 
hư ơ ng liệ u quí đư ợ c con ngư ờ i khai thác từ  lâu 
đờ i, b ắ t nguồ n từ  các dân tộ c phư ơ ng Đông. 
Từ  nghìn năm  trư ớ c, ông cha ta  đã biế t cách 
sử  dụ ng các hư ơ ng liệ u này dể  phụ c vụ  cuộ c 
sông. Các dầ u thơ m  trong các họ  củ a Ngành 
Thự c v ậ t h ạ t trầ n , và Thự c vậ t h ạ t kín như  
Thông, Trắ c Bách, Hoa Hồ ng, Cam, Chanh, 
Keo, Long não, Đàn hư ơ ng, Nhụ c đậ u khấ u 
đề u có giá trị  lớ n, không mộ t loạ i hóa chấ t 
nào thay th ế  đư ợ c. Ngoài dầ u thơ m, các loài 
cây thân gỗ  còn cho nhiề u loạ i dịch nư ớ c khác, 
như  :

- Nhự a mủ  : dung dịoh ở  dạ ng nư ớ c trong 
hay đụ c như  sữ a có trong các cây gỗ  thuộ c họ  
Thàu dàu (Euphorbiaceae) đặ c biệ t các loài củ a 
chi Cao su (Hevea), họ  Hồ ng xiêm (Sapotaceae), 
họ  D âu t ằ m  (M oraceae), họ  T rúc đào 
(Apocynaceae)...

- Nhự a dầ u, gôm : các cây gỗ  trong rừ ng 
nư đc ta  cung cấ p rấ t nhiề u dạ ng nhự a dầ u, 
gôm, keo, quí như  gôm các loạ i keo (Acacia) 
trong họ  Đậ u (Fabaceae), các loài Trôm (Ster- 
culia) trong họ  Trôm (Stereuliaceae) và rả i rác 
các loài khác trong  các họ  Chùm  ngây 
(M o rin g ac e a e) , họ  T h a n h  th â 't  
(S im a ro u b a c e ae ) , họ  Đ ào lộ n  h ộ t  
(Anacardiaceae), họ  Hồ ng xiêm (Sapotaceae), 
họ  Bàng (Combretaceae)...

Các loài cây thân  gỗ  còn cung cấ p các 
loạ i nhự a dầ u trích ra từ  thân, rễ  cây đế  phụ c 
vụ  cho sả n xuấ t công nghiệ p. Các loài trong 
chi Thông (Pinus), trong họ  Thông (Pinaceae) 
đề u cho nhự a dầ u quí. Ngoài ra  còn có các chi 
Sao (Hopea), Dầ u (Dipterocarpus), Táu (Vatica) 
trong họ  Dầ u (Dipterocarpaeeae), các chi sơ n 
(Rhus, M elanorrhea) trong họ  Đào lộ n hộ t 
(Anacardiaceae)...

- Dầ u béo, sáp, mờ  là các sả n phẩ m  do 
cây gỗ  cung cấ p vừ a làm thự c phẩ m, vừ a phụ c 
vụ  cho sả n xuấ t công nghiệ p. Các dầ u béo này 
do cây tổ ng hợ p đư ợ c trong các 1Ĩ1Ô dự  trữ . Các 
dầ u, mỡ  trong các loạ i quả , h ạ t củ a nhiề u loài 
cây, như  quả  Dừ a trong họ  Cau dừ a (Arecaceae), 
các h ạ t trong họ  Đậ u (Fabaceae), họ  Đào lộ n 
h ộ t  (A n a c a rd ic a c e a e ) , họ  T h à u  d àu  
(Euphorbiaceae)...

Các phầ n khô củ a cây gỗ  (vách t ế  bào 
đã chế t) cũng cung cấ p cho loài ngư ờ i các sả n 
phẩ m  độ c đáo. Đó là các dạ ng sợ i khác nhau 
khai thác từ  vỏ , gỗ  hay các phầ n phụ  củ a quả , 
hạ t. Các sợ i này có th ể  bệ n làm dây hoặ c kéo 
guồ ng thành sợ i để  dệ t. vỏ  gỗ  nhiề u loạ i trong 
họ  Thàu dàu (Euphorbiaceae), họ  Dâu tằ m  
(Moraceae), họ  Trôm (Sterculiaceae), họ  Đay 
(Tiliaceae) và các loạ i quả , h ạ t trong họ  Gạ o 
(Bombacaceae), họ  Bông (Malvaceae) đề u cho 
các dạ ng sợ i tó t cho công nghiệ p dệ t.

Vỏ  gỗ , vỏ  rễ  và lá cây thân  gỗ  còn cho 
các chấ t Tanin đế  thuộ c da, làm thuôc nhuộ m 
màu các sả n phẩ m. Các loài cây trong rừ ng 
ngậ p mặ n (Mangrove) như  Vẹ t, Sú, Bầ n, Đư ớ c 
đề u chứ a tỷ  lệ  Tanin cao. .Ngoài ra  còn có các 
loài trong họ  Bàng (Combretaceae), họ  Cà phê 
(Rubiaceae), họ  Đậ u (Fabaceae), họ  Đào lộ n 
hộ t (Anacardiaceae), cũng cung cấ p nhiề u chấ t 
để  làm thuố c (làm se khô vế t thư ơ ng), và sử  
dụ ng trong công nghiệ p.
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Các chấ t màu trong cây (nhự a, quả , hạ t) 
dùng dể  nhuộ m thự c phẩ m  hay các sả n phẩ m 
dệ t cũng r ấ t  phong phú trong các loài cây gỗ . 
Màu dỏ  điề u trong h ạ t Điề u (Anacardium) h ạ t 
Điề u nhuộ m (Bixa); màu vàng trong quả  cây 
Dành dành (Gardenia) nhự a các loài trong chi 
Vàng nhự a (Garcinia), màu xanh lam trong chi 
C h àm  (S tro b ila n th e s ) ,  chi Đ ậ u  ch àm  
(Indigofera)...

Tài nguyên các loài cây thân  gỗ  ở  Việ t 
Nam còn phụ c vụ  rấ t nhiề u m ặ t trong đờ i số ng 
con ngư ờ i, trong khi giớ i thiệ u cụ  th ể  các loài 
cây, chúng tôi sẽ  cô" gắ ng điể m qua các công

dụ ng chính để  làm cơ  sở  cho các nghiên cứ u 
sâu về  sau.

Ngày nay, mặ c dù vớ i sự  phát triể n vư ợ t 
bậ t củ a các ngành công nghiệ p chế biế n  khác, 
phụ c vụ  đờ i sông con ngư ờ i, như ng nhu cầ u về  
sử  dụ ng các sả n phẩ m  củ a cây gỗ  vẫ n ngày 
càng gia tăng. Do đó việ c tìm  hiể u tính  đa 
dạ ng củ a nhóm cây này vẫ n phả i đư ợ c đặ t ra, 
mộ t m ặ t phụ c vụ  cho đờ i sông ngày càng cao 
củ a nhân dân, m ặ t khác để  bả o vệ , tôn tạ o 
đư ợ c nguồ n tài nguyên cây gỗ  đả m bả o cân 
bằ ng sinh thái, cả i tạ o nuôi trồ ng, giữ  cho rừ ng 
luôn bề n vữ ng, cho năng suấ t cao.

iỊí íịí
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